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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 
TRƯỜNG THPT CÁT BÀ 
                                                            SỔ CHỦ NHIỆM
                                                          GVCN: ĐỖ THỊ THỦY 
                                                                 LỚP 10C4
 Năm học 2022-2023
PHẦN I: NHỮNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ

 HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/09/2020.
Điều 34. Nhiệm vụ của học sinh
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
2. Kính trọng cha mẹ, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp học, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình, tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
Điều 35. Quyền của học sinh
1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hóa, thể thao của nhà trường theo quy định.
2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lóp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 33 của Điều lệ này.
3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện.
4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.
5. Được chuyển trường nếu đủ điều kiện theo quy định; thủ tục chuyển trường thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 36. Hành vi ứng xử, trang phục của học sinh
1. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của học sinh phải đúng mực, tôn trọng, lễ phép, thân thiện, bảo đảm tính văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.
2. Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tùy điều kiện của từng trường, hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nhất trí.
Điều 37. Các hành vi học sinh không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.
3. Mua bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ.
4. Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép.
5. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
6. Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.
7. Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:
a) Tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường.
b) Khen thưởng các danh hiệu học sinh theo quy định.
c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong một số lĩnh vực học tập, phong trào thi đua; đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định và cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Các hình thức khen thưởng khác.
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
a) Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.
b) Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.
c) Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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NỘI QUY HỌC SINH

1. Kính trọng Thầy cô, Cán bộ công nhân viên, phụ huynh học sinh và khách đến trường; thân ái, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. 

2. Đi học, ra vào lớp đúng giờ. Học sinh đeo thẻ đầy đủ khi đến trường (Trong trường hợp mất thẻ hay quên thẻ của mình GVCN phải bảo lãnh để học sinh được tham gia buổi học ngày hôm đó và tính lỗi lần 1. Lần tiếp theo HS đó bị hạ 1 bậc hạnh kiểm trong tháng). Nghỉ học phải có giấy phép; nghỉ học quá 3 ngày gia đình phải đến trường báo cáo. Lưu ban muốn học lại phải có đơn đăng ký trước ngày khai giảng 20 ngày.

3. Khi đi học phải chuẩn bị đầy đủ bài tập, sách vở, đồ dùng học tập. Có túi đựng giấy kiểm tra, bài kiểm tra trong năm. Sách vở phải có nhãn và đóng cẩn thận. Trong lớp phải trật tự, chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ; không làm việc riêng, khi muốn nói phải xin phép giáo viên. Trung thực trong kiểm tra. Khi vào các phòng chức năng phải chấp hành nghiêm túc nội quy của phòng; chấp hành sự phân công của tập thể.

4. Đến trường phải mặc đồng phục đúng quy định, đi dép có quai hậu (giờ Thể dục – Quốc phòng trang phục thực hiện theo quy định của bộ môn), đầu tóc gọn gàng, không nhuộm tóc màu; học sinh nữ không trang điểm lòe loẹt. Không ra khỏi trường trong buổi học nếu không được phép của giáo viên và bảo vệ.

5. Tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm nội quy nhà trường.

6. Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, không tụ tập trước cổng trường, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Học sinh đi học bằng xe đạp phải gửi xe trong nhà trường, không đi xe trong trường. Không đi xe máy quá dung tích Xi lanh 50CC đến trường. Tuân thủ luật ATGT đường bộ.

7. Khi lớp vắng giáo viên 5 phút, cán bộ lớp phải báo cáo với Ban giám hiệu hoặc Giáo viên trực ban, giữ trật tự lớp học. Không để người ngoài và bạn khác lớp vào khu vực lớp học.

8. Luôn có ý thức làm cho trường lớp sạch đẹp; bảo vệ của công, phòng học, bàn ghế, thiết bị dạy học; 

9. Không đi lại giữa các lớp học và các phòng làm việc khi không có nhiệm vụ. Không tụ tập khu vực cầu thang; không viết vẽ lên tường, cửa, bàn ghế; không ngồi lên lan can cầu thang lớp học, tường hoa; không đứng, đi trên bàn ghế. 

10. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể. Lao động chăm chỉ, đúng giờ, mang đầy đủ dụng cụ, đúng sự phân công, đảm bảo trật tự. Nghiêm chỉnh thực hiện nội quy.

* Một số điều cấm đối với học sinh:

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học và các hoạt động giáo dục khác; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục.

4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội.

6. Mang hung khí hoặc chất cháy nổ vào trường.

                                                                        Cát Hải, ngày 01 tháng 8 năm 2022
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                  Nguyễn Trung Thành
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN

Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học 

1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây: 

a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;

c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường; 

d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

3. Giáo viên thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định trong hợp đồng thỉnh giảng.

4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung học được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

5. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đội trong nhà trường.

6. Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh là giáo viên trung học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

Điều 29. Quyền của giáo viên

1. Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây:
a) Được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự phân công, hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường.
b) Được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy định; được thay đổi chức danh nghề nghiệp; được hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.
c) Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.
d) Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác và được sự đồng ý của hiệu trưởng bằng văn bản.
đ) Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể.
e) Được nghỉ hè và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.
g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các quyền quy định tại khoản 1 Điều này, có những quyền sau đây:
a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm.
b) Được dự các cuộc họp của hội đồng khen thưởng và hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp do mình làm chủ nhiệm.
c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm.
d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 03 ngày liên tục.
đ) Được giảm định mức giờ dạy theo quy định.
3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

4. Hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.

Điều 30. Trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
1. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên được quy định như sau:
a) Giáo viên trường trung học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (hoặc bằng tốt nghiệp đại học sư phạm) hoặc có bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học) chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật.
b) Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Giáo viên trường trung học phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đang giảng dạy và thực hiện việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Nhân viên trường trung học phải đạt trình độ được đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp với từng vị trí việc làm của nhân viên theo quy định quy định của pháp luật.
Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, 

1. Giáo viên, nhân viên không được làm những điều sau đây:
a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.
b) Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.
c) Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.
d) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.
đ) Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục.
e) Cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác.
2. Ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên, nhân viên phải bảo đảm tính sư phạm, đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
3. Trang phục của giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.
4. Giáo viên và nhân viên không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 32. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Giáo viên, nhân viên có thành tích sẽ được khen thưởng, được phong tặng các danh hiệu thi đua và các danh hiệu khác theo quy định.
2. Giáo viên, nhân viên có hành vi vi phạm quy định tại Điều lệ này và các quy định khác của pháp luật thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA HỌC SINH

	STT
	Họ tên
	Ngày sinh
	QUÊ QUÁN
XÃ- HUYỆN- TỈNH
	CHỖ Ở HIỆN TẠI
	SĐT CÁNHÂN

	1
	Lê Thị Thanh Hằng
	30/04/2007
	Thôn 2-Xuân Đám-Cát Hải-Hải Phòng
	xuân đám cát hải hải phòng
	379182298

	2
	Đặng Hà Vi
	04/06/2007
	Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
	TDP 16 thị trấn cát bà 
	976295856

	3
	Phạm Tuấn Minh
	11/08/2007
	Thôn Mậu Công , xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ , tỉnh Hải Dương
	Tổ DP 10 thị trấn Cát Bà, Cát Hải
	398556221

	4
	Phạm Hồng Quyên
	12/06/2007
	Xã Trân Châu , huyện Cát Hải ,thành phố Hải Phòng
	Thôn Bến xã Trân Châu
	397021039

	5
	Hoàng Hà Trang
	24/04/2007
	Thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
	Tổ dân phố 14 thị trấn Cát Bà huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng
	342560407

	6
	Trần Huy Thắng
	30/03/2007
	xã Trung Thành,huyện Vụ Bản, thành phố Nam Định
	Số nhà 124 đường cái bèo thị trấn Cát Bà huyện Cát Hải thành phố Hải Phòng
	325765860

	7
	Bùi Tiến Đạt 
	14/11/2007
	Thị trấn Cát Hải,huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
	tổ dân phố 10 thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng 
	778309542

	8
	Hoàng Văn Thắng
	02/06/2007
	xã Tiên Cường-huyện Tiên Lãng-thành phố Hải Phòng
	Tổ 7 khu2 tt cát bà
	397252517

	9
	Vũ Bình Dương 
	14/12/2007
	Xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên -Hải Phòng
	Tổ10 Thị trấn Cắt Bà 
	376907043

	10
	Tô phú hưng
	05/07/2007
	Xã Thái Sơn huyện An Lão thành phố Hải Phòng
	Thôn Hải Sơn- Trân Châu
	353580894

	11
	Vũ Thị Vân 
	09/12/2007
	xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  
	Tdp 10 , thị trấn Cát Bà , Cát Hải , Hải Phòng 
	395734300

	12
	Lê Quỳnh Trâm
	10/11/2007
	Thị trấn Cát Hải,huyện Cát Hải,thành phố Hải Phòng
	Tổ dân phố 2, thị trấn Cát Bà
	972383215

	13
	Đỗ Huyền Trang
	07/01/2007
	Thị trấn Cát Hải - huyện Cát - thành phố Hải Phòng
	Tổ dân phố 15-Thị trấn Cát Bà 
	989612829

	14
	Phạm Thị Quỳnh Nga
	13/11/2007
	Xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng
	tổ dân phố 7, thị trấn cát bà
	862725680

	15
	Trần Thị Phương Linh 
	16/10/2007
	Gia Luận-Cát Hải-Hải Phòng 
	Tổ dân phố 13,thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng 
	964051306

	16
	Bùi Thái Bảo Vinh
	22/07/2007
	Thị trấn Cát Bà - huyện Cát - thành phố Hải Phòng
	Tổ dân phố 13,thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng 
	392167207

	17
	Nguyễn Đức Trung
	25/12/2007
	Xã Kênh Giang huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng
	Cát bà
	962332633

	18
	Đỗ Huyền Chi
	07/01/2007
	Thị trấn Cát Bà - huyện Cát - thành phố Hải Phòng
	Tổ Dân Phố 15 - Thị trấn Cát Bà - Cát Hải -  Hải Phòng
	984482977

	19
	vũ văn quang
	16/08/2007
	Phả Lễ-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng
	tổ dân phố 7 - TT cát bà -cát hải- hải phòng
	357509284

	20
	Phạm Long Nhật
	19/11/2007
	Thanh Cao- Lương Sơn- Hoà Bình
	tổ DP 14 số nhà 80 tt cát bà, cát hải, hải phòng
	862203327

	21
	Nguyễn Danh Nhật Lâm
	09/03/2007
	xã Nam Bình,huyện Nam Sách,thành phố Hải Dương
	số nhà 50 tdp13 ,TT Cát Bà, Cát Hải,  Hải Phòng
	325923208

	22
	Lâm Minh Sơn
	09/11/2007
	Xóm 4-Xã Hải Lộc- Huyện Hải Hậu -Tỉnh Nam Định
	Tổ dân phố 7 thị trấn Cát Bà
	843246399

	23
	Đặng Quỳnh Anh
	07/09/2007
	thị trấn Cát Bà,huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
	Tổ dân phố 6 thị trấn cát bà
	348606394

	24
	vũ bảo ngọc
	25/10/2007
	Thị trấn Cát Bà-huyện Cát Hải-Thành phố Hải Phòng
	tổ dân phố 3, thị trấn cát bà
	335211073

	25
	Đỗ Đức Toàn
	11/06/2007
	xã Thiệu Duy- huyện Thiệu Hóa- tỉnh Thanh Hóa
	Ngõ số 5 đường Núi Ngọc thị trấn Cát Bà
	968158681

	26
	Vũ Hoàng Long
	27/07/2007
	Gia Luận - Cát Hải -Hải Phòng
	Thôn 2 , Xã Gia Luận , Huyện Cát Hải , Hải Phòng
	348822078

	27
	Trần Khánh Huyền
	05/11/2007
	Thị trấn Cát Bà-huyện Cát Hải-Thành phố Hải Phòng
	Tổ 7 thị trấn Cát Bà
	566005729

	28
	Phạm Phương Anh
	02/07/2007
	Đội 2 thôn phác xuyên, xã Bạch Đằng, Tiên Lãng , Hải Phòng
	Tổ dân phố 4, thị trấn cát bà
	373317880

	29
	Hoàng Ái Nhi
	04/07/2007
	thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
	số nhà 30, đường hà sen, thị trấn cát bà
	325418598

	30
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	26/01/2007
	Xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
	210, tổ dân phố 17, thị trấn Cát Bà,  Cát Hải, Hải Phòng
	365455895

	31
	Nghiêm Thị Quỳnh Anh 
	08/09/2007
	Xã Hà Giang - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình
	Tổ dân phố 6 thị trấn cát bà 
	354229604

	32
	Phạm Quốc Thịnh
	04/11/2007
	Thị trấn Cát Bà - huyện Cát Hải - Thành phố Hải phòng
	Tổ Dân Phố 2 Thị Trấn Cát Bà 
	358536615

	33
	Trần Duy Thành
	15/08/2007
	An Lư - Thủy Nguyên -Hải Phòng
	Trân Châu
	374622474

	34
	Trần Phương Linh
	07/05/2007
	Thôn 3-Xuân Đám-Cát Hải-Hải Phòng
	Thôn 3, xã Xuân Đám, Cát Hải, Hải Phòng
	387969795

	35
	Đào Tuấn Vũ
	22/01/2007
	Xã Tân Hương - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương
	Tổ 5 , đường hà sen thị trấn cát bà
	985346549

	36
	Bùi Nhân Sâm
	11/04/2007
	xã Cao Minh,huyện Cát Hải,thành phố Hải Phòng
	Tổ dân phố 16,thị trấn Cát Bà
	337851912

	37
	Phạm Vũ Minh
	29/09/2007
	Xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thuỵ,thành phố Hải Phòng
	Tổ DP 17- Thị trấn Cát Bà
	336903618

	38
	Bùi Hà Anh
	18/03/2007
	Thị trấn cát bà -huyện Cát Hải - Thành phố Hải Phòng
	Tổ 17 thị trấn Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng
	396305386

	39
	nguyễn hoàng gia hưng
	13/09/2007
	Thôn Trung Lâm Xã Văn Phong Huyện Cát Hải Thành Phố Hải Phòng
	tùng dinh tt cát bà
	968232080

	40
	Dương Thảo Minh
	03/12/2007
	xã Văn Phong, huyện Cát Hải, tp HP
	Tổ DP 3- Thị trấn Cát Bà
	869067959

	41
	Nguyễn Mạnh Dũng
	03/03/2007
	xã Phong Cốc - huyện Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh
	Tổ DP 17- Thị trấn Cát Bà
	362004873


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	HỌ TÊN BỐ
	SĐT BỐ
	HỌ TÊN MẸ
	SĐT CỦA MẸ

	1
	Lê Thị Thanh Hằng
	Lê Văn Trình
	385696064
	Nguyễn Thị Huyền
	399242174

	2
	Đặng Hà Vi
	Đặng Văn Trung
	389833472
	Nguyễn Thị Hương
	366758438

	3
	Phạm Tuấn Minh
	Phạm Văn Đông
	378135587
	Hoàng Thị Kim Huệ 
	373308482

	4
	Phạm Hồng Quyên
	Phạm Thanh Thảo
	975945329
	Lầm A Kín
	356794559

	5
	Hoàng Hà Trang
	Hoàng Gia Lực
	332397462
	Phạm Thị Luyện
	973040096

	6
	Trần Huy Thắng
	Trần Tiến Chinh
	981397398
	Hoàng Thị Ngọc Hà
	988809310

	7
	Bùi Tiến Đạt 
	Bùi Văn Thêm 
	379856964
	Đoàn Thị Tuyền 
	337448456

	8
	Hoàng Văn Thắng
	Hoàng Văn Huy
	917684226
	Nguyễn Thị Đan
	376929059

	9
	Vũ Bình Dương 
	Vũ Văn Lới
	399587175
	Phạm Thị Định 
	392345172

	10
	Tô phú hưng
	Tô Việt Hải
	338289699
	Phạm thị chang
	981997850

	11
	Vũ Thị Vân 
	Vũ Văn Hẹn 
	973522941
	Nguyễn Thị Hiền 
	973523140

	12
	Lê Quỳnh Trâm
	Lê Văn Tuấn
	389317654
	Đỗ Thị Nhuần
	358721025

	13
	Đỗ Huyền Trang
	Đỗ Văn Thuỷ
	039 6649785
	Nguyễn Thị Hải Lệ
	379349495

	14
	Phạm Thị Quỳnh Nga
	Phạm Hồng Hà
	978380316
	Vũ Thanh Nhàn
	346743698

	15
	Trần Thị Phương Linh 
	Trần Quang Đạo
	355387325
	Nguyễn Thúy Hường 
	0.986541632

	16
	Bùi Thái Bảo Vinh
	Bùi Văn Thế
	914025836
	Nguyễn Thị Thuần
	917025836

	17
	Nguyễn Đức Trung
	Nguyễn Mạnh Tùng
	972880226
	Ngô Thị Vân
	973766775

	18
	Đỗ Huyền Chi
	Đỗ Văn Thuỷ
	396649785
	Nguyễn Thị Hải Lệ
	379349495

	19
	vũ văn quang
	vũ văn quý
	398438427
	bùi thị điệp
	336270872

	20
	Phạm Long Nhật
	Phạm Như Hiển
	976518833
	Nguyễn Thị Hải Hà
	098 268 56 19

	21
	Nguyễn Danh Nhật Lâm
	Nguyễn Danh Quân
	979948319
	Nguyễn Thị Hảo
	903781208

	22
	Lâm Minh Sơn
	Lâm Văn Dự
	912115858
	Nguyễn Thị Dinh
	919425568

	23
	Đặng Quỳnh Anh
	Đặng Văn Phúc
	976388120
	Nguyễn Thị Thủy
	377078798

	24
	vũ bảo ngọc
	vũ trọng hưng
	393969316
	hoàng thị biển
	961200852

	25
	Đỗ Đức Toàn
	Đỗ Văn Tươi
	915791559
	Lê Thị Hiệp
	968158681

	26
	Vũ Hoàng Long
	Vũ Hữu Liệu
	369556236
	Vũ Thị Trâm
	376157694

	27
	Trần Khánh Huyền
	Trần Văn Hưng
	983318138
	Bùi Thuỳ La
	967062122

	28
	Phạm Phương Anh
	Phạm Văn Tuân
	986360638
	Phạm Thị Hồng Ngân
	325260945

	29
	Hoàng Ái Nhi
	không có
	không có
	Hoàng Thị Minh Tuyết
	859832596

	30
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	Vũ Văn Thuần
	388616186
	Ngô Thị Thi Hiền
	913553941

	31
	Nghiêm Thị Quỳnh Anh 
	Nghiêm Khắc Viện 
	355202308
	Bùi Thị Quỳnh 
	395807783

	32
	Phạm Quốc Thịnh
	Phạm Quốc Hưng
	834272562
	Trần Thị Thái
	378768616

	33
	Trần Duy Thành
	Trần Văn Đạt
	333818214
	Vụ Thị Minh Châm
	388710325

	34
	Trần Phương Linh
	Trần Văn Khôi
	904958721
	Trần Thị Chín
	912517960

	35
	Đào Tuấn Vũ
	Đào Văn Thích
	387698286
	Bùi Thị Phương
	339043301

	36
	Bùi Nhân Sâm
	Bùi Văn Thư
	388963260
	Hoàng Thị Mai Loan
	977314240

	37
	Phạm Vũ Minh
	Phạm Văn Huynh
	986044818
	Vũ Thị Lương
	372327123

	38
	Bùi Hà Anh
	Bùi Hữu Cường
	867635568
	Nguyễn Thị Lệ
	364082002

	39
	nguyễn hoàng gia hưng
	nguyễn trung thành
	986665018
	nguyên thị hồng
	986648187

	40
	Dương Thảo Minh
	Dương Quang Lập
	982948716
	Hứa Thị Thu Lệ
	914471145

	41
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Nguyễn Văn Cường
	888778266
	Nguyễn Thị Hiển 
	382441173


DANH SÁCH HỌC SINH HƯỞNG CHẾ ĐỘ

	STT
	Họ tên
	Diện(nghèo, cận nghèo)
	Cấp gạo
	NĐ /116
	NĐ/86
	Hỗ trợ chi phí học tập

	1
	Trân Thị Phương Linh
	HS Khuyết tật mắt
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


PHẦN II: TỔ CHỨC LỚP

DANH SÁCH HỌC SINH CHIA THEO TỔ

SƠ ĐỒ LỚP HỌC
	Toàn
	Hà Trang
	 Vinh
	ThMinh
	
	
	Long 
	Chi
	 Linh B
	TMinh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GHưng
	Linh A
	Lâm
	Nhi
	
	
	Huyền  
	Thành 
	Vân 
	Đạt

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	VThang
	Trâm
	Vminh 
	Vi 
	
	
	Quyên
	Thịnh
	HThang 
	Nhật

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dương
	ĐAnh 
	Quang 
	Nhàn 
	
	
	Sơn
	Huyền Trang
	Vũ
	HAnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dũng
	Hằng
	Tô Hưng 
	
	
	T HUNG
	
	NG Anh
	Dương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngọc
	
	Trung
	Nga 
	
	
	PAnh
	
	
	Sâm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CỬA VÀO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BGV
	
	


DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

	Họ tên
	Chức vụ
	Họ tên 
	Chức vụ

	Đặng Hà Vi
	Lớp trưởng
	Phạm Vũ Minh
	Tỗ trưởng tổ  1

	Phạm Vũ Minh 
	P. Học tập
	Lâm Minh Sơn
	Tỗ trưởng tổ  2

	Phạm Hồng Quyên 
	Bí thư
	Phạm Hồng Quyên 
	Tỗ trưởng tổ  3

	Lâm Minh Sơn 
	P. Lao động
	Đỗ Huyền Trang 
	Tỗ trưởng tổ  4


THỐNG KÊ HỌC SINH THEO XÃ(TT)

	Tên xã(TT)
	Nam
	Nữ
	Dân tộc
	Tổng cộng

	Xuân Đám 
	0
	2
	Kinh
	2

	Trân Châu 
	2
	1
	Kinh
	3

	Gia Luận
	1
	0
	Kinh
	1


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

	Họ tên
	Địa chỉ
	Chức vụ 
	Nghề nghiệp

	Đỗ Văn Thuỷ
	Tổ 15 - TT Cát Bà 
	Trưởng ban 
	Buôn bán 

	Vũ Thị Lương
	Tổ 17 - TT Cát Bà
	Phó ban 
	Lao động tự do

	Nguyễn Thị Hảo
	Tổ 13 - TT Cát Bà 
	ủy viên 
	Kinh doanh  




Ghi chú:    + Phân công chi hội CMHS đỡ đầu các em có hoàn cảnh đặc biệt.

                                          + Phụ trách các nhóm học sinh theo địa bàn dân cư.
PHẦN III: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

TÌNH HÌNH LỚP: SỐ LƯỢNG
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	Tổng số
	Nữ
	Đoàn viên
	Lưu

ban
	Trái

tuyến
	             Đặc điểm gia đình
	

	
	
	
	
	
	
	Con TB
	Con 

LS
	Con

BB
	Con của người     được hưởng chế độ như TB
	Con CĐ

có công

với CM
	Đặc

biệt
	

	
	41
	22
	02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP

Thuận lợi:

· Được sự giúp đỡ , quan tâm của BGH, GVBM 

· các em học sinh được thầy cô bộ môn nhận xét chăm , ngoan có tinh thần tự giác , tích cực trong học ; nghiêm túc nề nếp tác phong ;trong lớp chú ý nghe giảng.chủ động cùng thầy cô tham gia vào quá trình học tập ; tiếp cận bắt nhịp được sự đổi mới trong chương trình 2018; 

Khó khăn:

· vẫn còn có học sinh đi học muộn ; chưa thật sự cố gắng trong học tập; vẫn để nhắc về thực hiện nội qui; nề nếp trang phục đầu tóc điện thoại 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 -2023 LỚP 

- Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học 2022-2023

- Kết quả rèn luyện: 87,8 % học sinh được đánh giá ở mức TỐT- 12,2 %học sinh được đánh giá ở mức Khá
- Kết quả  Học tập:

+ 40 % mức khá (các môn đánh giá bằng nhận xét mức Đạt : Các môn đánh giá bằng điểm số đạt từ 6.5 trở lên trong đó có 6 môn đạt 8.0 trở lên ) 

 + 60 % mức Đạt ( các môn đánh giá bằng nhận xét:mức Đạt : Các môn đánh giá bằng điểm số đạt từ 5.0 trở lên trong đó có 6 môn đạt 6.5 trở lên )

- Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến .  

* Biện pháp thực hiện
* Học sinh:
- Chấp hành tốt nề nếp của nhà trường, nội qui học sinh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của học sinh.

- Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường theo môn học .

- Không sủ dụng điện thoại khi đến trường ( trù các giờ học nếu được GVBM báo trước 1 ngày) 

- Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.

- Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp

- Có ý thức , tinh thần chủ động tích cực trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.

- Chấp hành và tham gia tích cực các hoạt động của lớp của như các đoàn thể trong trường .

- Đi học đúng giờ, nghi cần có giấy xin phép nghỉ học có yk của phụ huynh .

*Giáo viên
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh.

- Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em.

- Liên lạc với phụ huynh thông qua SLLĐT vì vậy phụ huynh cung cấp sô điện thoại chính xác, nếu thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp .

- Làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề 

* Phụ huynh
- Phụ huynh nhắc nhở con em thực hiện tốt giờ giấc nề nếp tác phong khi đến trường ,khi học tại nhà 

- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp.

- Động viên con em mình, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, 

- Tạo điều kiện cho con em mình tốt nhất về không gian học tập tại nhà  dành thời gian tâm sự chia sẻ động viên khích lệ kịp thời  để các con có động lực học tập hiệu quả .

- Tạo điều kiện tốt nhất về đồ dùng, trang phục, quán triệt con em mình ăn mặc, cắt tóc không đúng với phong cách học sinh

- phối hợp nhắc nhở và Nghiêm cấm việc con em mình sử dụng điện thoại di động khi đến trường, nếu nhà trường phát hiện sử dụng sẽ kỷ luật ( chỉ được dùng trong các giờ học được giáo viên tổ chức khai thác tài liệu mạng) .

- Phụ huynh nhắc con em mình đi xe máy đến trường phải đúng qui định phân khối, độ tuổi và để trong nhà xe của trường, không để trên vỉa hè ...

- Khi có thông tinh về con em mình cần trao đối kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc với bất kỳ giao viên nào trong trường để nhà trường nắm bắt và có hướng xứ lý.

- Không nên cho con em mình dùng nhiều tiền hoặc sử dụng những trang sức đắt tiền khi đến trường .

- Khi con em mình nghỉ học vì một lý do nào đó phụ huynh cần phải báo cáo kịp thời , chỉ cho con nghỉ với những lí do thật sự cần thiết và chính đáng 

Kính mong các bậc ph quan tâm tạo điều kiện và phối hợp tốt cùng GVCN để đạt những chỉ tiêu đặt ra –GVCN rất mong có thêm yk đóng góp từ các bậc ph lớp để cùng phối hợp tốt nhất trong việc đồng hành cùng các con  

KẾ HOẠCH THÁNG 9 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN 
- Thực hiện Chủ đề 1: “Phát huy truền thống nhà trường ”
-Tuyên truyên Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày toàn dân đưa trẻ đên trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị khai giảng.

- Khai giảng năm học mới 2022 -2023 vào ngày 5/09.
- Họp CMHS lớp đầu năm học 2022-2023
- Phối hợptổ chức hội nghị CMHS  toàn trường 
- Hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm, hồ sơ học sinh đầu năm theo quy định.

- Giáo dục thực hiện tháng ATGT thực hiện văn hóa giao thông, phòng chống các TNXH, An toàn điện.

- Phối hợp Đoàn TN tổ chức Đại hội Chi Đoàn, Đại hội Đoàn TNHội LHTN 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Kết hợp Hội Khuyến học, Ban đại diện CMHS vận động, cấp phát học bổng , trợ cấp đầu năm cho học sinh nghèo.

- Thống nhất với Ban đại diện CMHS kế hoạch tổ chức dạy thêm ngoài giờ cho học sinh trung bình, yếu, kém các môn toán văn anh lí hóa 
- Thống kê số liệu học sinh thuộc diện Chính sách: Hộ nghèo, Con mồ côi, học sinh khuyết tật…

-Triển khai các khoản thu bắt buộc, thỏa thuận 
KẾ HOẠCH THÁNG 10 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN
- Thực hiện Chủ đề 2 “Khám phá bản thân ” 
- Tổ chức “tuần sinh hoạt đạo đức tác phong học sinh” Kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nề nếp, tác phong cũng như các quy định của nhà trường.

- Phát động thi đua chào mừng 50 năm ngày thành lập trường:  NGVN 20/10
- Lao động vệ sinh, trồng chăm sóc vườn trường, trang trí trường lớp, vệ sinh môi trường cảnh quan sư phạm.
-Tuyên truyền giáo dục Phòng chống cháy nổ, hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10).
- Kiểm tra nội vụ hs 
- Tham gia thi giữa học kì 1
KẾ HOẠCH THÁNG 11 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN
- Chủ đề 3-“ rèn luyện bản thân”
- Tuyên truyền giáo dục Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

- Tham gia lễ kỉ niệm 50 năm thành lập THPT Cát Bà 
- Tổ chức lễ kỉ niệm chào mừng 20/11

- Hoàn thành các dự án dự thi KHKT cấp trường.

- Quản lý tốt nề nếp tác phong học sinh

KẾ HOẠCH THÁNG 12 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN
- Thực hiện Chủ đề 4: “chủ động tự tin trong học tập và giao tiếp ”.

- Giáo dục truyền thống QDND Việt Nam (22/12).- tham gia tuần lễ quốc phòng tập trung 
- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập QĐNDVN

- Vận động học sinh tham gia các họat động do Đoàn trường tồ chức để chào mừng ngày thành lập QĐNDVN.

- Giáo dục phòng chống ma túy-AIDS trong học sinh ở trường.
- Tổ chức thi đố vui ôn tập học kì I và phát động mùa thi học kì I thật nghiêm túc.

- Phối hợp CMHS kiểm tra việc ôn tập thi cuối HK

KẾ HOẠCH THÁNG 1 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN
-Thực hiện chủ đề 5 “trách nhiệm với gia đình ”

- Giáo dục truyền thống đấu tranh của SV, HS (ngày 09/01).

- Hoàn thành đánh giá xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh HK1.

- Sơ kết học kỳ 1 theo đơn vị lớp.

- Họp CMHS báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và các hoạt động trong học kỳ 1.

- Triển khai thực hiên phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm ở học kỳ 2.

- Báo cáo tổng kết hoạt động giáo dục SKSS trong lớp, trường 
KẾ HOẠCH THÁNG 2 VÀ NỘI DUNG SINH HĐTNHN
- Thực hiện chủ đề 6“Tham gia xây dựng cộng động ”.

- Tìm hiểu về Đảng CSVN, về Bác Hồ_Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tổ chức thực hiện nghỉ Tết Nguyên đán theo đúng hướng dẫn
- Ổn định nề nếp dạy học, sinh hoạt sau nghỉ Tết.
- Tổ chức hội thi văn nghệ mừng xuân.

- Phát động thi đua chào mừng Ngày thanh lập Đoàn 26/3.

KẾ HOẠCH THÁNG 3 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN
- Thực hiện chủ đề 7 ‘bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ”. 8 “Bảo vệ môi trường tự nhiên ”.
- Giáo dục truyền thống Đoàn (26/03).

- Tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia TNHN  các hoạt động, phong trào do Đoàn trường tổ chức nhân ngày 26/3.

- Sơ kết thi đua chào mừng Ngày thành lập đoàn 26/3. Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn.

- Phối hợp Đoàn TN: Tổ chức bồi dưỡng và phát triển Đoàn viên cho những học sinh tiêu biểu ở học kì I. 
- Ôn tập Thi Giũa Học kì 2
KẾ HOẠCH THÁNG 4 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN
- Thực hiện chủ đề 9- tìm hiểu nghề nghiệp - chủ đề 10- chọn nghề phù hợp 
- Phát động thi đua chào mừng các Ngày Lễ lớn trong năm.

- Tuyên truyền giáo dục ý nghĩa Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30/4 và 1/5. 

- Tổ chức học sinh của lớp tham gia các hoạt động chào mừng 30/4, 1/5  

KẾ HOẠCH THÁNG 5 VÀ NỘI DUNG HĐTNHN
- Thực hiện chủ đề 11“ lập kế hoạch học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp ”

- Thi đua lập thành tích chào mừng sinh nhật Bác Hồ (19/05) Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Sinh nhật Bác 19/5. 

- Tổ chức kiểm tra HKII khối 10, 11 

- Hoàn thành đánh giá xếp loại 2 mặt GD cho HS khối 10,11.

- Hoàn thành danh sách học sinh khen thưởng, lên lớp, thi lại, lưu ban.

- Tổng kết năm học theo lớp và toàn trường. 

- Họp CMHS (báo cáo kết quả rèn luyện 2 mặt của học sinh); thông báo kế hoạch bồi dưỡng HS trong hè.

- Hoàn tất hồ sơ học sinh cuối năm các khối.
PHẦN IV: THEO DÕI HỌC SINH

CHẤT LƯỢNG CHUNG CỦA LỚP

	
	Học tập
	Rèn luyện
	Ghi chú

	
	T
	K
	Đ
	CĐ
	T
	K
	Đ
	CĐ
	
	

	Học kỳ I

Học kỳ II

Cả năm


	0
	22
	18
	1
	25
	5
	0
	1
	
	


	STT
	Họ và tên
	Nhận xét

	1
	Phạm Phương Anh
	Có ý thức tốt trong học tập cũng như thực hiện tốt nội quy của nhà trường 

Tích cực xây dựng bài, thân thiện, hòa đồng với mọi người.



	2
	Nghiêm Thị Quỳnh Anh
	Có ý thức tốt, thực hiện đúng, đủ nội quy của trường, khéo tay hay làm
Hơi trầm tính và rụt rè.

	3
	Đặng Quỳnh Anh
	Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, 

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng với bạn bè có ý thức tốt trong thực hiện nội quy của trường, lớp



	4
	Bùi Hà Anh
	Nghiêm túc, chú ý nghe giảng nhưng khá trầm.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng với bạn bè có ý thức tốt trong thực hiện nội quy của trường, lớp

	5
	Đỗ Huyền Chi
	Chưa thật sự chú ý nghe giảng, nói chuyện khá nhiều trong tiết học.

Vui vẻ, hoạt bát với bạn bè thực hiện tốt, nghiêm túc nội quy

	6
	Bùi Tiến Đạt
	Tích cực, chăm chỉ.

Có ý thức tốt, hòa đồng, thân thiện với bạn bè
Say mê nghiên cứu Stem

	7
	Nguyễn Mạnh Dũng
	Thực hiện tương đối nghiêm túc các nội quy lớp đề ra. Còn vi phạm điều cấm HKI 

	8
	Vũ Bình Dương
	Tích cực, có ý thức xây dựng bài.

Hoạt bát, hòa đồng với các bạn trong lớp 

	9
	Lê Thị Thanh Hằng
	Hòa đồng với các bạn tích cực giúp đỡ và thực hiện đúng nội quy trâm trong học tập nhưng hoạt trong giải lao 

	10
	Nguyễn Hoàng Gia Hưng
	Tích cực xây dựng bài.

Thực hiện tốt nội quy của trường, lớp đề ra

	11
	Tô Phú Hưng
	Thực hiện đúng, đủ nội quy nhưng còn Ít nói, ít tiếp xúc với các bạn trong lớp



	12
	Trần Khánh Huyền
	thực hiện đúng đủ nội quy

Tích cực, hăng hái xây dựng bài

Còn chưa hòa đồng với bạn bè  

	13
	Nguyễn Danh Nhật Lâm
	Chưa thật sự tích cực khi tham gia các hoạt động của lớp.trong lớp chưa tích cự học tập còn nói chuyện riêng 



	14
	Trần Phương Linh
	Thân thiện hoạt bát với mọi người, hay  nói chuyện riêng trong giờ học 

	15
	Trần Thị Phương Linh
	Có ý thức tốt trong học tập và các hoạt động của lớp nhưng vẫn còn khá khép mình

	16
	Vũ Hoàng Long
	Năng động, hoạt bát, vui vẻ với bạn bè và thầy cô. Nghiêm túc chấp hành đầy đủ nội quy



	17
	Dương Thảo Minh
	Thực hiện tốt nội quy, thân thiện với bạn bè thầy cô

Nhiệt tình, trách nhiệm

	18
	Phạm Vũ Minh
	Vui vẻ, hòa đồng với các bạn trong lớp với thầy cô. Thực hiện tốt nội quy của trường

	19
	Phạm Tuấn Minh
	Tích cực trong các hoạt động của lớp, thực hiện tốt nội quy, vui vẻ hoạt bát với bạn bè còn trầm trong học tập 

	20
	Phạm Thị Quỳnh Nga
	Tích cực tham gia các hoạt động.

Thực hiện đúng đủ các nội quy, quy định của trường 
Nỗ lực học tập hơn nữa

	21
	Vũ Bảo Ngọc
	Sôi nổi, tích cực xây dựng bài 
Tích cực tích cực tham gia các hoạt động của lớp.

	22
	Vũ Thị Thanh Nhàn
	Hoạt bát, năng nổ, thân thiện với bạn bè. Trong giờ học có đôi lúc còn nói chuyện nhiều



	23
	Phạm Long Nhật
	Thực hiện tốt nội quy, quy định của lớp, của trường nhưng vẫn còn trầm , chưa thân thiện với mọi người trong lớp

	24
	Hoàng Ái Nhi
	Hoạt bát, nhanh nhẹn, thực hiện tốt các nội quy của trường lớp tích cực tham gia các hoạt động của lớp.



	25
	Vũ Văn Quang
	Chấp hành tương đối nghiêm túc nội quy của trường lớp.

Cần tích cực tham gia các HĐ trường lớp


	26
	Phạm Hồng Quyên
	Hoạt bát nhanh nhẹn thân thiện với bạn bè, có ý thức thực hiện tốt nội quy của trường Tích cực tham gia các hoạt động của lớp.



	27
	Bùi Nhân Sâm
	Chấp hành tương đối nghiêm túc nội quy của trường lớp.
Cần tích cực tham gia các HĐ trường lớp


	28
	Lâm Minh Sơn
	Thực hiện tốt, đầy đủ nội quy của trường, lớp học,hòa đồng vui vẻ hoạt bát với mọi người Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường.



	29
	Hoàng Văn Thắng
	Chú ý nghe giảng nhưng cần nỗ lực học tập hơn
Thực hiện đúng đủ các nội quy, thân thiện với bạn bè và thầy cô còn trầm trong học tập 

	30
	Trần Huy Thắng
	Thực hiện đúng đủ các nội quy, quy định của trường, Chú ý nghe giảng nhưng cần nỗ lực học tập hơn


	31
	Trần Duy Thành
	Chấp hành tương đối tốt các nội quy, quy định của trường lớp 
Cần nhanh nhẹn, tích cực hơn trong các hoạt động tâp thể

	32
	Phạm Quốc Thịnh
	Có ý thức tốt trong thực hiện các nội quy của trường, lớp. Hoạt bát với bạn bè, thầy cô Chú ý nghe giảng nhưng còn  trầm trong học tập .



	33
	Đỗ Đức Toàn
	Có ý thức tốt, chấp hành đúng đủ các nội quy của trường lớp. Hoạt bát, nhanh nhẹn trong cả học tập và các hoạt động tập thể



	34
	Lê Quỳnh Trâm
	Thực hiện tốt nội quy, quy định của lớp, của trường trầm tính 
Năng lực học tập khá 

	35
	Hoàng Hà Trang
	Có ý thức tốt, chấp hành đúng đủ các nội quy của trường lớp. Hoạt bát, nhanh nhẹn trong cả học tập và các hoạt động tập thể. Say mê nghiên cứu Stem


	36
	Đỗ Huyền Trang
	Có ý thức tốt, chấp hành đúng đủ các nội quy của trường lớp. Hoạt bát, nhanh nhẹn trong cả học tập và các hoạt động tập thể



	37
	Nguyễn Đức Trung
	Tiếp thu tốt song còn chậm tiến bộ về rèn luyện

	38
	Vũ Thị Vân
	Có ý thức tốt, thực hiện đúng, đủ nội quy của trường
Hơi trầm tính và rụt rè.

	39
	Đặng Hà Vi
	Có ý thức tốt, chấp hành đúng đủ các nội quy của trường lớp. Hoạt bát, nhanh nhẹn trong cả học tập và các hoạt động tập thể



	40
	Bùi Thái Bảo Vinh
	Thực hiện đúng đủ các nội quy, quy định của trường, Chú ý nghe giảng nhưng cần nỗ lực học tập hơn


	41
	Đào Tuấn Vũ
	Thực hiện đúng đủ các nội quy, quy định của trường, Chú ý nghe giảng nhưng cần nỗ lực học tập hơn
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THEO DÕI HỌC SINH CÁ BIỆT

GHI CHÉP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Biên bản hội ý cán bộ, họp phụ huynh, họp tổ chủ nhiệm)
HỌP CHA MẸ HỌC SINH CUỐI HỌC KỲ I
Năm học 2022 - 2023

Lớp10C1
Thời gian: 15h ngày 12tháng 02năm 2023
Thành phần: BGH, GV và toàn thể cha mẹ HS.

Địa điểm: Trường thpt Cát Bà 

Nội dung:

1. Họp chung: 14h-15h00 – tại sân trường

2. Họp tại  lớp: từ 15h00 - 16h30; 

A. Phần một: Họp chung toàn trường ( Từ 14h00 đến 15h00)
- Nghe chia sẻ từ PGS-TS Trần Thành Nam – tại sân trường

B. Phần hai: Họp theo lớp ( Từ 15h00 đến 16h30)
 Ổn định – kiểm diện:.............
 Tuyên bố lý do:
Hôm nay, ngày 12/02/2023... được sự đồng ý của BGH trường lớp 10C1 tiến hành họp phụ huynh cuối HK 1, năm học 2022 – 2023 để nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của các con trong học kì I. Đồng thời cùng bàn phương hướng thực hiện cho học kì II, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

Nội dung chính cuộc họp:

- Báo cáo kết quả nhà trường đạt được trong HK 1 và kế hoạch HK 2 năm học 2022-2023.

- Báo cáo tình hình học tập rèn luyện, kết quả GD, tình hình thu - chi trong học kì I.

            - Kế hoạch của lớp trong HK 2

- Ban đại diện CMHS lớp: BC các hoạt động của hội trong học kì I và kế hoạch hoạt động Học kỳ II năm học 2022-2023.

- Ý kiến phát biểu của phụ huynh

 *1/ Báo cáo kết quả nhà trường trong HK1và kế hoạch HK 2 năm học 2022-2023.

- Cơ sở vật chất: bậc nhất thành phố ( trang thiết bị tiện nghi sân chơi bài tập , phòng máy tốc độ truyền 

- Thành công của lễ kỉ niệm 50 năm được các cấp lãnh đạo;các thế hệ học sinh ghi nhận

- Sự đầu tư cho chất lượng giáo dục được quan tâm đẩy mạnh ( giao lưu học tập các trường lớn : ngô quyền , trần nguyên hãn ; kết nghĩa trần phú ...) các câu lạc bộ stem, nghệ thuật  được đông đảo học sinh tham gia 

- nề nếp học sinh được đánh giá cao; không có các vụ việc liên quan đến tệ nạn học đường 

- Chất lượng 2 mặt giáo dục đi vào chiều sâu 

Kết quả giáo dục học kỳ I 
	
	2021-2022
	2022-2023
	So sánh

	Hạnh kiểm
	Toàn trường
	K11,12
	K10
	Lớp C1
	

	Tốt
	386 (83.55%)
	294 (88.02%)
	180(90.91%)
	34/34 (100%)
	Tăng 14.54%

	Khá
	63 (13.64%)
	32 (9.58%)
	13(6.57%)
	
	G 5.19%

	Trung bình
	13 (2.81%)
	8(2.4%)
	Đ4(2.02%)
	
	G 0.56%

	CĐ
	
	
	CĐ 01
	
	T 0.18%


	
	2021-2022
	2022-2023
	So sánh

	Học lực
	Toàn trường
	K11,12
	K10
	Lớp C1
	

	Giỏi
	91 (19.7%)
	93 (27.84%)
	25(12.63%)
	12( 35.2%)
	T 2.48%

	Khá
	295 (63.8%)
	214 (64,07%)
	100(50.51%)
	22(64.8%)
	G 4.78%

	TB
	
	27(8.08)
	Đ 72(36.36%)
	0
	T 18.6%

	CĐ
	
	
	CĐ 01
	0
	T 0.18%


Kế hoạch học kì 2 

1. Tổ chức Hội giảng Mùa xuân 2023

2. Tham gia trải nghiệm ngày hội STEM đối với HS k10 tại trường THPT Ngô Quyền. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tham gia ngày hội STEM cấp TP.
3. Tổ chức trải nghiệm STEM, trải nghiệm hướng nghiệp cho HS K11,12

4. Kết hợp với các đơn vị trường ĐH, CĐ tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho HS lớp 12.
5. Tiếp tục tổ chức ôn thi tốt nghiệp, thi thử : Nhà trường dự kiến tổ chức 03 đợt, Sở GD 02 đợt thi thử  cho HS lớp 12 được tiếp cận 24 mã đề, làm quen với cấu trúc đề minh họa của BGD, tập dượt kỹ năng làm bài, chuẩn bị về mặt kiến thức cũng như  tâm lý khi đi thi. 

6.  Tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018:  thông qua các chuyên đề 
7. Ôn thi Học sinh giỏi

8. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác: phòng chống dịch bệnh, an ninh, an toàn trường học.

9. Duy trì  hoạt động của các CLB: STEM, tiếng Anh, truyền thông, nghệ
GVCN báo cáo tình hình học tập và rèn luyện và học tập của lớp  năm học 2022-2023.

- Tổng số học sinh: 41 hs ( 22 NAM- 19 NỮ). Trong  đó có 06 HS xã, 01 HS học hòa nhập- em Trần Phương Linh- con ko may mắn như các b khác khi thị lực của em kém bẩm sinh. 03 HS có hoàn cảnh gia đình cần quan tâm: em Ngọc, em Ngh Anh, em Vi. 
- Chất lượng đầu vào: 11K- 30Tb. 

- Kết quả rèn luyện HK1: 32 T- 06 K, 03 Đ - 01 CĐ 

- Kết quả học tập HK1: 40Đ- 01 CĐ. Trong đó có 17K chiếm 41,5%.
- Kết quả các hoạt động phong trào: giải nhất hội diễn văn nghệ CM 40 năm ngày NGVN 20/11, cuộc thi KHKT lọt vòng chung kết cấp trường. Hiện tại các con đang tích dự thi hội thi Stem cấp trường. 

- Điểm nề nếp: 85/100
- Xếp loại thi đua học kỳ I: Khá
5.1. Thuận lợi

a. Về phía nhà trường: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường trong các kế hoạch hoạt động. NT được Huyện xây mới 3 dãy nhà 3 tầng với vốn đầu tư công lên tới 50tr, trg mới khang trang hơn rất nhiều, các con của chúng ta thật may mắn hơn so với các anh chị các khóa trước được học trên ngôi trường sạch, đẹp TOP1 thành phố,  chuẩn về đội ngũ CBGV, NV và CSVC. 

+  Về CSVC của lớp: rất khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy học trong thời kì mới, đó còn chưa kể NT đầu tư dãy phòng học chức năng. Hệ thống camera giám sát từ ngoài cổng vào đến các phòng học , giám sát mọi trong các HĐ giáo dục: dạy của giáo viên, của HS,…; đường truyền internet cáp quang tốc độ cao: đều là đầu tư của PH khóa trc.
b.  Về phía PH: đa số các phụ huynh của lớp 10C4 quan tâm đến việc học tập của con em mình. Thường xuyên: cập nhật các thông tin trên nhóm Hội PH lớp, thường xuyên nắm bắt các kế hoạch giáo dục trên nhóm; tình hình học tập, rèn luyện của con em m, đều nhất quán quan điểm cùng cô trong mọi hoạt động giáo dục, có sự phối kết hợp cùng cô để giáo dục con em mình.

+ Cô trò luôn nhận dc sự quan tâm của các bậc PH trong rất nhiều hoạt động
c. Về phía các con HS 10C4: cô trò làm việc với nhau trong 1 HK, tôi nhận thấy: dù là HS lớp đại trà, nhưng các con có rất nhiều ưu điểm

*  Về học tập: so với chất lượng đầu vào thấp, lên lớp 10, rất nhiều con cũng đã nỗ lực học tập, điểm số đã có nhiều bứt phá. Ngay từ lớp 10, Khâu tổ chức thi, chúng tôi đã cho các em làm quen vs hình thức như thi tốt nghiệp THPT

    Kết quả: 17K chiếm 41,5%.  Đầu vào chỉ có  11 K- tăng 15%. 

- Nhiều con có sự tiến bộ nổi trội trong nhiều môn học. 

+ Môn toán: Vminh, Quyên, Thminh,Linh A

+ Môn Văn: Qanh, Vi, Ngọc, Huyền Trang, Vminh

+ Môn Anh: Toàn, Nhật

* Về nề nếp 

- Đa số các con HS lớp 10C4: ý thức tốt, tự giác học tập, bít quan tâm giúp đỡ nhau, có trách nhiệm trong các hoạt động của  tập thể, điều đó được thể hiện qua từng việc làm hàng ngày của các con, như 

1. Đi học đúng giờ, nghỉ học có phép, tham gia đầy đủ Các HĐ giáo dục, thực hiện các nhiệm vụ được giao, giữ vệ sinh lớp học sạch sẽ. 
2.  Mặc dù là lớp đại trà nhưng các con cũng có rất nhiều năng lực nổi trội

-  Khi triển khai các kế hoạch hoạt đông theo tháng, theo chủ đề, các con rất tự tin sáng tạo, t/h có kết quả tương đối tốt. VD:


Tuyên dương các con: Đạt, Văn Thắng,  Nghiêm Anh, Trang,  Hà Vi, Thảo Minh, Quyên, Thịnh, Huyền Trang, Panh.

5.2. Khó khăn

a. Về học tập


Chất lượng đầu vào của một số con còn thấp. Một số con từ cấp 2 chưa có phuong pháp học tập, chưa nói đến việc Một số con còn chưa chủ động, tự giác học tập: ở nhà ko chịu học và làm bài, lên lớp uể oải thiếu tập trung, kết quả học tập còn hạn chế.  Đb: lớp có 01 HS chưa đạt.

b. Về rèn luyện

- Trong HKI vẫn còn 01 HS xếp loại CĐ, 03 HS chỉ dừng lại mức độ đạt: vi phạm điều cấm

- Nhóm HS đi học muộn 

- Tình trạng 1 số ít, rơi vào 3 HS ko nộp điện thoại đầu giờ, lấy các lí do quên ở nhà, đt hỏng mang đi sửa; lén lút sử dụng trong 1 số giờ học.  

- Tình trạng một số con còn thường xuyên vào lớp muộn trong các tiết học, đôi lúc gây sự lộn xộn . 

5.3 Giải pháp

- Về phía giáo viên và học sinh: tiếp tục đổi mới PP dạy học và quản lí nhằm nâng cao CL 2 mặt giáo dục của các con. GVCN tiếp tục đổi mới Pp quản lí, phối kết hợp chặt chẽ vs GVBM nhằm nắm bắt kịp thời, tìm giải pháp hiệu quả hơn. 
- Chỉ tiêu: Kết quả học tập: 100% Đạt (22K= 54%) 


        Kết quả rèn luyện: 100% Đạt
- Về phía PH: đôn đốc việc học tập của con em mình khi ở nhà, đặc biệt là kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại của các con.Tránh tình trạng HS thức khuya, dậy muộn hoặc đến lớp ngủ gật, tinh thần uể oải. 
2.Báo cáo các khoản thu - chi trong HK 1:
-  GVCN: BC các khoản thu chi của lớp (có biểu công khai đính kèm ) 

* Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp: triển khai theo khối chủ nhiệm 

- Khối 10: trải nghiệm STEM tại Hải Phòng( THPT Ngô Quyền: trưng bày gian hàng sáng tạo STEM, tham gia các tiết mục văn nghệ, TDTT, STEM…); Học tập trải nghiệm kiến thức địa phương môn Văn Sử Địa tại  1 số điểm di tích lịch sử: Bến tàu không số, Bạch Đằng giang; trung tâm thương mại Aeon hải phòng ). 

Thời gian 2 ngày ( 18;19/2/2023)
HIỆU TRƯỞNG KIỂM TRA

	Ngày tháng
	Nội dung nhận xét
	Chữ ký

	Tháng 9/20....
	
	

	Tháng 10/20....
	
	

	Thánh 11/20....
	
	

	Tháng 12/20....
	
	

	Tháng 01/20....
	
	

	Tháng 02/20....
	
	

	Tháng 3/20....
	
	

	Tháng 4/20....
	
	

	Tháng 5/20....
	
	

	Hoạt động hè
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